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Phụ lục 3:

Chương trình khung trình độ  trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề  ’’Gia công, lắp ráp hệ thống ống tàu thuỷ“

 ( Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BLĐTBXH  ngày 05  tháng 8    năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
                                             ————————————
Phụ lục 3A:

Chương trình khung trình độ  trung cấp nghề
Tên nghề: Gia công, lắp ráp hệ thống ống tàu thuỷ 
Mã nghề: 40520102
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;
(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 44
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp:  Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề,
I. MUC TIêU đàO TẠO
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:


 - Kiến thức: 

         + Trình bày được nguyên lý, cấu tạo, công dụng của thiết bị, dụng cụ gia công đường ống;
         + Đọc được bản vẽ các hệ thống ống trên tàu thuỷ;
         + Trình bày được công dụng, nguyên lý, cấu tạo của các hệ thống ống lắp trên tàu thuỷ;
         + Khai triển được các ống hình trụ, hình côn và các phụ kiện ống đơn giản;
         + Trình bày được quy trình công nghệ gia công ống, lắp ráp hệ thống ống.

- Kỹ năng: 

         + Sử dụng và bảo quản được các thiết bị, dụng cụ gia công, lắp ráp và dụng cụ đo kiểm thông dụng;
         + Lựa chọn được vật tư, thiết bị phù hợp với yêu cầu chế tạo và lắp đặt phụ kiện ống và các tuyến ống đơn giản;
         + Chế tạo được các phụ kiện và giá đỡ ống đơn giản;

    + Lắp đặt được cụm ống tại xưởng, hệ thống ống trên tàu thuỷ;
         + Làm đựơc các công việc thông thổi, làm sạch  hệ thống đường ống;

    + Xử lý được các lỗi kỹ thuật thông thường trong lắp đặt và sửa chữa hệ thống ống.

 2. Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức: 



+ Nhận thức đúng đắn về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiểu biết Hiến pháp và Pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong luôn vươn lên và tự hoàn thiện;


+ Có ý thức trong học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc;
           + Có ý thức, trách nhiệm và thái độ ứng xử trong giải quyết vấn đề nghiệp vụ, có lòng yêu nghề;
     - Thể chất và quốc phòng:



+  Rèn luyện thân thể đảm bảo sức khoẻ học tập và công tác; 


+ Nắm được những kiến thức cơ bản và thực hiện được các kỹ năng quân sự phổ thông, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm:

- Sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp tham gia sản xuất trên các công ty đóng tàu, các cơ sở cơ khí chế tạo và lắp ráp đường ống.
- Đảm nhiệm được các công việc kỹ thuật như: tham gia kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm, gia công sản xuất trên dây chuyền;
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu

-  Thời gian đào tạo: 2 năm

-  Thời gian học tập: 90 tuần

-  Thời gian thực học tối thiểu: 2550giờ

-  Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/ mô đun và thi tốt nghiệp: 150giờ; (Trong đó thi tốt nghiệp: 30giờ)                 

 2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu

-  Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ           

-  Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề : 2340 giờ     
          +  Thời gian học bắt buộc: 2046 giờ; Thời gian học tự chọn: 294 giờ 
          +  Thời gian học lý thuyết: 633 giờ;  Thời gian học thực hành: 1707giờ

3. Thêi gian häc v¨n ho¸ Trung häc phæ th«ng ®èi víi hÖ tuyÓn sinh tèt nghiÖp Trung häc c¬ së: 1200  giê
(Danh môc c¸c m«n v¨n ho¸ Trung häc phæ th«ng vµ ph©n bæ thêi gian cho tõng m«n häc theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o trong Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc trung cÊp chuyªn nghiÖp. ViÖc bè trÝ tr×nh tù häc tËp c¸c m«n häc ph¶i theo logic s­ ph¹m ®¶m b¶o häc sinh cã thÓ tiÕp thu ®­îc c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng chuyªn m«n nghÒ cã hiÖu qu¶)

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

	
Mã 

MH, 

MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	210
	106
	87
	17

	MH 01
	Chính trị
	30
	22
	6
	2

	MH 02
	Pháp luật
	15
	10
	4
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	30
	3
	24
	3

	MH 04
	Giáo dục Quốc phòng- An ninh
	45
	28
	13
	4

	MH 05
	Tin học
	30
	13
	15
	2

	MH 06
	Ngoại ngữ
	60
	30
	25
	5

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	2236
	696
	1378
	182

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	619
	276
	300
	43

	MH 07
	Vẽ kĩ thuật 
	60
	45
	11
	4

	MH 08
	Cơ kĩ thuật
	45
	40
	2
	3

	MH 09
	Vật liệu cơ khí  
	50
	45
	2
	3

	MH 10
	Dung sai lắp ghép
	30
	28
	0
	2

	MH 11
	Điện kĩ thuật
	30
	28
	0
	2

	MH 12
	Đại cương về tàu thuỷ
	30
	22
	6
	2

	MH 13
	An toàn lao động 
	30
	25
	3
	2

	MĐ 14
	Nguội cơ bản 
	144
	18
	116
	10

	MĐ 15
	Hàn điện hồ quang 
	80
	10
	65
	5

	MĐ 16
	Cắt kim loại bằng ngọn lửa khí
	60
	10
	45
	5

	MĐ 17
	Gò cơ bản
	60
	5
	50
	5

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	1427
	314
	991
	122

	MH 18
	Thuỷ lực
	45
	42
	0
	3

	MH 19
	Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ Diesel tàu thuỷ 
	60
	50
	6
	4

	MH 20
	Máy phụ tàu thuỷ
	45
	39
	3
	3

	MH 21
	Vẽ ống
	30
	22
	6
	2

	MH 22
	Hệ thống ống trên tàu thuỷ
	75
	70
	0
	5

	MH 23
	Sử dụng dụng cụ đồ nghề và dụng cụ đo kiểm tra
	60
	6
	49
	5

	MH 24
	Sử dụng thiết bị gia công và lắp ráp ống 
	60
	5
	50
	5

	MĐ 25
	Tháo, bảo dưỡng động cơ Diesel
	65
	5
	55
	5

	MĐ 26
	Cạo rà mặt phẳng
	50
	4
	41
	5

	MĐ 27
	Cạo rà mặt cong và mặt côn
	50
	3
	42
	5

	MĐ 28
	Gia công các phụ kiện đường ống
	84
	5
	74
	5

	MĐ 29
	Gia công các hệ thống đường ống thông dụng
	115
	10
	95
	10

	MĐ 30
	Gia công ống của các hệ thống phục vụ động cơ Diesel
	70
	5
	60
	5

	MĐ 31
	Gia công các hệ thống đường ống đặc biệt 
	75
	5
	65
	5

	MĐ 32
	Lắp ráp ống và thiết bị ống phục vụ động cơ Diesel
	60
	4
	51
	5

	MĐ 33
	Lắp ráp các hệ thống đường ống  thông dụng
	108
	10
	88
	10

	MĐ 34
	Lắp ráp các hệ thống đường ống đặc biệt 
	80
	6
	64
	10

	MĐ 35
	Sửa chữa van trên tàu thuỷ
	50
	3
	42
	5

	MĐ 36
	Sửa chữa bơm trên tàu thuỷ
	50
	4
	41
	5

	MĐ 37
	Sửa chữa cút nối, khớp nối
	50
	4
	41
	5

	MĐ 38
	Sửa chữa các phụ kiện khác
	45
	4
	36
	5

	MĐ 39
	Thử hệ thống ống toàn tàu tại bến
	50
	4
	41
	5

	MĐ 40
	Chạy làm sạch đường ống
	50
	4
	41
	5

	
	Tổng cộng
	2046
	590
	1291
	165


IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC:

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ ĐỂ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ:

1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn; thời gian, phân bổ thời gian cho môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

- Môn học, mô đun  đào tạo nghề tự chọn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu đào tạo những kiến thức, kỹ năng cần thiết mang tính đặc thù riêng trong từng ngành cụ thể hoặc tính đặc thù của vùng miền, của từng địa phương;
- Ngoài các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc nêu trong mục III, các Trường, cơ sở dạy nghề tự xây dựng hoặc lựa chọn một số môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn được nêu trong chương trình khung này (mang tính tham khảo) để áp dụng;
- Việc xác định các môn học, mô đun tự chọn dựa vào các tiêu chí cơ bản sau:

+ Đảm bảo mục tiêu đào tạo chung của nghề;
+ Đáp ứng được nhu cầu cần thiết của từng ngành, từng địa phương cụ thể;
+ Đảm bảo thời gian đào tạo và tỷ lệ thời gian giữa lý thuyết và thực hành theo quy định.
1.1 .Danh mục và phân bổ thời gian môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun

tự chọn
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	MH 41
	Hệ thống quản lý chất lượng ISO
	60
	27
	29
	4

	MH 42
	Hệ thống làm lạnh và điều hoà không khí trên tàu thuỷ
	45
	42
	0
	3

	MĐ 43
	Lắp đặt ống và phụ kiện chìm (U/G)
	80
	20
	55
	5

	MĐ 44
	Lăp đặt hệ thống đường ống trạm, kho  
	100
	12
	78
	5

	MĐ 45
	Lắp đặt máy bơm, trạm bơm
	90
	20
	76
	4

	MĐ 46
	Lắp đặt ống thép không rỉ
	100
	20
	74
	6

	MĐ 47
	Bảo ôn đường ống
	60
	10
	45
	5


1.2 Hướng dẫn xây dựng chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

Ví dụ có thể lựa chọn các môn học, mô đun tự chọn theo bảng sau:

	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun

tự chọn
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	MH 41
	Hệ thống quản lý chất lượng ISO
	60
	27
	29
	4

	MH 44
	Lăp đặt hệ thống đường ống trạm, kho  
	100
	12
	78
	10

	MĐ 46
	Lắp đặt ống thép không rỉ
	74
	20
	75
	5

	MĐ 47
	Bảo ôn đường ống
	60
	10
	45
	5

	
	Tổng cộng
	294
	69
	227
	24


- Đối với mô đun:

Chương trình chi tiết của mỗi mô đun đào tạo nghề cần đảm bảo hai nội dung chính: nội dung về kiến thức và nội dung về kỹ năng. Căn cứ để xây dựng chương trình chi tiết các mô đun đào tạo nghề tự chọn là:

+ Mỗi một đề mục trong nội dung mô đun ở Đề cương chi tiết chương trình mô đun đào tạo nghề tự chọn là một công việc đã được phân tích ở phiếu phân tích công việc. Khi xây dựng chương trình chi tiết của mô đun thông thường xây dựng mỗi đề mục này thành bài học tích hợp lý thuyết và thực hành. Như vậy số bài học trong một mô đun sẽ bằng số công việc đã được phân tích ở phiếu phân tích công việc ở nhiệm vụ đó;
+ Tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng công việc trong: “ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề” chính là những yêu cầu cụ thể để xây dựng nội dung chương trình chi tiết của mỗi bài học trong mô đun tương ứng;
+ Điều kiện thực hiện công việc trong mỗi bài học của mô đun là điều kiện thực hiện công việc của nhiệm vụ tương ứng trong: “Tiêu chuẩn kỹ năng nghề”;
+ Các bước công việc trong từng công việc của một bài học của mỗi mô đun được căn cứ vào các bước của công việc trong phiếu phân tích công việc.

     - Đối với môn học: cần căn cứ vào nội dung chính trong đề cương chi tiết chương trình của từng môn học để xây dựng chương trình chi tiết cho môn học đó, cụ thể như sau:

+ Mục tiêu môn học;
+ Nội dung chính về kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề mà người học phải học;
+ Phân bổ thời gian cho từng phần, từng chương cụ thể đã được xác định;
+ Hướng dẫn thực hiện chương trình.

2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết, trắc nghiệm
	Không quá 120 phút

	2
	Thi văn hoá THPT đối với hệ tuyển sinh THCS
	Viết, trắc nghiệm
	Theo Quy đ ịnh của Bộ Giáo dục- Đào tạo

	3
	Kiến thức, kỹ năng nghề:
	
	

	
	   - Lý thuyết nghề
	Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
	Không quá 180 phút

	
	   - Thực hành tay nghề
	Bài thi thực hành
	Không quá 24 giờ

	
	   - Mô đun tốt nghiệp
	Tích hợp gữa lý thuyết và thực hành
	Không quá 24 giờ


* Phần thi lý thuyết :

- Nội dung thi: các kiến thức lý thuyết cốt lõi của chương trình đào tạo nghề;
- Đánh giá : Điểm lý thuyết được đánh giá theo thang điểm 10, điểm cách biệt là một đơn vị.
* Phần thi thực hành :

- Nội dung thi : Những kỹ năng cốt lõi trong chương trình các mô đun đào tạo nghề;
- Thời gian thi : Được thực hiện trong thời gian quy định theo công việc cụ thể được giao nhưng không quá 24 giờ;
- Đánh giá : Đánh giá kết quả theo bài kiểm tra và thang đánh giá theo sản phẩm về 4 tiêu chí : Quy trình, sản phẩm, an toàn, thái độ.
3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khoá (được bố trí ngoài giờ đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện

	Nội dung
	Thời gian

	1. Thể dục, thể thao
	vào 5 giờ đến 6 giờ và 17 giờ đến18 giờ hàng ngày

	2. Văn hoá, văn nghệ

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể lớp
	- Ngoài giờ học hàng ngày

- Một buổi/tuần  (vào 19 giờ đến 21 giờ)

	3. Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4. Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các buổi sinh hoạt vào các tối thứ 7, chủ nhật 

	5. Tham quan, dã ngoại
	Mỗi học kỳ 01 lần 


4. Các chú ý khác:



-  Phân biệt được các khái niệm trong chương trình khung trình độ trung 

cấp nghề. Ví dụ: Thời gian học, thời gian thực học, thời gian thực học tối thiểu; môn học, mô đun đào tạo nghề; môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc; môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn;
   
-  Các tiêu chuẩn về chế tạo phụ kiện, đấu nối cụm ống, lắp đặt tuyến ống,  tiêu chuẩn vật liệu, cấp độ các bản vẽ ống, công việc thông thổi, làm sạch, thử áp lực, bàn giao được lấy từ các tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống ống công nghệ quốc tế như ASME, API, JIS và các tiêu chuẩn của Nhà nước ban hành;
          -  Quá trình kiểm tra đánh giá trong chương trình khung trình độ trung cấp nghề dựa theo các Tiêu chuẩn kỹ năng nghề, kiểm tra đánh giá và cấp văn bằng chứng chỉ;
-  Khi thực hiện chương trình chi tiết của môn học, mô đun cần chú ý: Các công cụ và phương pháp kiểm tra đánh giá phải được biên soạn và trình bày đầy đủ trong các tài liệu hướng dẫn chương trình môn học, mô đun;
-  Đối với các môn học lý thuyết : ở từng bài cần ghi đầy đủ và rõ ràng tất cả các công cụ kiểm tra đánh giá ứng với mục tiêu học tập và nội dung cốt lõi: số lượng câu hỏi, các loại câu hỏi và hệ số điểm. Ở cuối chương và ở cuối mỗi môn học cũng phải cần ghi đầy đủ các công cụ kiểm tra đánh giá hết chương, hết môn học: các câu hỏi mở, tự luận (vấn đáp) hay các trọng tâm quan sát, các câu hỏi trắc nghiệm khách quan, các bảng điểm, các thang điểm cần sử dụng;  

-  Đối với các mô đun đào tạo nghề: cần thiết kế bảng kiểm để đánh giá quy trinh theo các bước công việc, các thang điểm cho các tiêu chí để đánh giá sản phẩm và các câu hỏi để đánh giá kiểm tra kiến thức;
-  Đối với việc đánh giá thái độ của học sinh thì giáo viên dùng “Sổ tay giáo viên” để ghi chép những quan sát, nhận xét thường xuyên về từng người học và cả lớp./.

Phụ lục 3B:

Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề
Tên nghề: Gia công, lắp ráp hệ thống ống tàu thuỷ
Mã nghề: 50520102
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 54

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1 Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:


- Kiến thức: 



+ Trình bày được nguyên lý, cấu tạo, công dụng của thiết bị, dụng cụ gia công ống;
         
+  Đọc và phân tích được các bản vẽ  hệ thống đường ống lắp trên tàu thủy;
          + Trình bày được công dụng, nguyên lý, cấu tạo của các hệ thống ống lắp trên tàu thuỷ;
          
+ Tính toán và khai triển đựơc các chi tiết ống hình trụ, côn, chữ T, ống nhánh chữ Y;
          +  Lập được quy trình công nghệ gia công, lắp ráp các hệ thống ống;   

          + Trình bày được phương pháp xây dựng chỉ tiêu và kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm.


-  Kỹ năng: 

          + Sử dụng thành thạo và bảo quản được các thiết bị, dụng cụ gia công, lắp ráp và dụng cụ đo kiểm thông dụng;

     + Lựa chọn được vật tư, thiết bị phù hợp với yêu cầu chế tạo và lắp đặt tuyến ống, phụ kiện ống;
          + Chế tạo được các loại phụ kiện, giá đỡ ống thông dụng;
          + Sử dụng được máy cắt, máy uốn ống NC, CNC để chế tạo các chi tiết đường ống;  

+ Lắp đặt được cụm ống tại xưởng, hệ thống đường ống trên tàu thủy; 

+ Thành thạo các công việc vệ sinh, làm sạch và thử áp lực hệ thống đường ống;


+ Sửa chữa, lắp đặt  được các loại van, máy bơm và các phụ kiện, thiết bị  của hệ thống đường ống tàu thủy;
          + Ứng dụng được kỹ thuật, công nghệ mới vào công việc lắp đặt đường ống và xử lý các lỗi kỹ thuật trong gia công, lắp đặt hệ thống đường ống.

1.2. Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng:

 
- Chính trị, đạo đức: 



+ Nhận thức đúng đắn về đường lối xây dựng và phát triển đất nước, hiểu biết Hiến pháp và Pháp luật, ý thức được trách nhiệm của bản thân về lao động, tác phong luôn vươn lên và tự hoàn thiện; 


+ Có ý thức trong học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc;
           + Có ý thức, trách nhiệm và thái độ ứng xử trong giải quyết vấn đề nghiệp vụ, có lòng yêu nghề.
     - Thể chất và quốc phòng:



+  Rèn luyện thân thể đảm bảo sức khoẻ học tập và công tác 


+ Nắm được những kiến thức cơ bản và thực hiện được các kỹ năng quân sự phổ thông, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

1.3 Cơ hội việc làm:

-  Sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp tham gia sản xuất trong các công ty đóng tàu, các khu công nghiệp trong và ngoài nước;
-  Có thể  làm tổ trưởng sản xuất, cán bộ kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất của nghề gia công, lắp ráp đường ống tàu thuỷ;
-  Có thể được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để trở thành giáo viên dạy nghề.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

2.1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: 03 năm

- Thời gian học tập: 131 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 3750 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/mô đun và thi tốt nghiệp: 300giờ; Trong đó thi tốt nghiệp: 90giờ                 

 2.2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

-  Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450giờ           

-  Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề : 3300giờ     
+  Thời gian học bắt buộc: 2632 giờ;Thời gian học tự chọn: 668giờ 

+  Thời gian học lý thuyết: 826 giờ; Thời gian học thực hành: 1594 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

	Mã 

MH, 

MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	450
	220
	200
	30

	MH 01
	Chính trị
	90
	60
	24
	6

	MH 02
	Pháp luật
	30
	21
	7
	2

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	60
	4
	52
	4

	MH 04
	Giáo dục Quốc phòng-An ninh
	75
	58
	13
	4

	MH 05
	Tin học
	75
	17
	54
	4

	MH 06
	Ngoại ngữ
	120
	60
	50
	10

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	2632
	812
	1618
	202

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	844
	465
	315
	64 

	MH 07
	Hình học hoạ hình
	30
	28
	0
	2

	MH 08
	Vẽ kĩ thuật
	60
	50
	4
	6

	MH 09
	Cơ kĩ thuật
	45
	40
	2
	3

	MH 10
	Sức bền vật liệu
	45
	30
	13
	2

	MH 11
	Vật liệu cơ khí  
	50
	45
	2
	3

	MH 12
	Dung sai lắp ghép
	30
	28
	0
	2

	MH 13
	Điện kĩ thuật
	45
	42
	0
	3

	MH 14
	Chi tiết máy
	30
	28
	0
	2

	MH 15
	Kỹ thuật nhiệt
	45
	37
	2
	6

	MH 16
	Công nghệ chế tạo chi tiết máy
	45
	40
	0
	5

	MH 17
	Đại cương về tàu thuỷ
	30
	22
	6
	2

	MH 18
	An toàn lao động và tổ chức sản xuất
	45
	32
	10
	3

	MĐ 19
	Nguội cơ bản 
	144
	18
	116
	10

	MĐ 20
	Hàn điện hồ quang 
	80
	10
	65
	5

	MĐ 21
	Cắt kim loại bằng ngọn lửa khí
	60
	10
	45
	5

	MĐ 22
	Gò cơ bản
	 60
	  5
	50
	5

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	1788
	347
	1303
	138

	MH 23
	Thuỷ lực 
	45
	42
	0
	3

	MH 24
	Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ diesel tàu thuỷ
	60
	 50
	 6
	4

	MH 25
	Máy phụ tàu thuỷ
	45
	39
	3
	3

	MH 26
	Vẽ ống
	30
	22
	6
	2

	MH 27
	Hệ thống ống trên tàu thuỷ
	90
	76
	8
	6

	MĐ 28
	Sử dụng dụng cụ đồ nghề và dụng cụ đo kiểm tra
	55
	6
	44
	5

	MĐ 29
	Sử dụng thiết bị gia công và lắp ráp ống 
	60
	6
	49
	5

	MĐ 30
	Tháo, lắp và bảo dưỡng động cơ Diesel
	 60
	6
	49
	5

	MĐ 31
	Cạo rà mặt phẳng
	50
	4
	41
	5

	MĐ 32
	Cạo rà mặt cong và mặt côn
	50
	5
	40
	5

	MĐ 33
	Gia công các phụ kiện đường ống
	 118
	8
	100
	10

	MĐ 34
	Gia công các hệ thống đường ống thông dụng
	165
	10
	145
	10

	MĐ 35
	Gia công ống của các hệ thống phục vụ động cơ diesel
	75
	5
	65
	5

	MĐ 36
	Gia công các hệ thống đường ống đặc biệt 
	100
	8
	87
	5

	MĐ 37
	Lắp ráp ống và thiết bị ống phục vụ động cơ Diesel
	 85
	8
	72
	5

	MĐ 38
	Lắp ráp các hệ thống đường ống thông dụng
	160
	10
	135
	15

	MĐ 39
	Lắp ráp các hệ thống đường ống  đặc biệt 
	105
	8
	87
	10

	MĐ 40
	Sửa chữa van trên tàu thuỷ
	70
	5
	60
	5

	MĐ 41
	Sửa chữa bơm trên tàu thuỷ
	75
	6
	64
	5

	MĐ 42
	Sửa chữa thiết bị trao đổi nhiệt
	60
	5
	50
	5

	MĐ 43
	Sửa chữa cút, khớp nối ống
	 60
	4
	51
	5

	MĐ 44
	Sửa chữa các phụ kiện khác
	50
	5
	40
	5

	MĐ 45
	Thử hệ thống ống toàn tàu tại bến
	60
	5
	50
	5

	MĐ 46
	Chạy làm sạch đường ống
	60
	4
	51
	5

	
	Tổng cộng
	3082
	1032
	1818
	232


IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC:

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỂ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ:

1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn; thời gian, phân bổ thời gian cho môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

- Môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu đào tạo những kiến thức, kỹ năng cần thiết mang tính đặc thù riêng theo vùng miền của từng địa phương;
- Ngoài các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc nêu trong mục III, các Trường, cơ sở dạy nghề tự xây dựng hoặc lựa chọn một số môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn được nêu trong chương trình khung này (mang tính tham khảo) để áp dụng;
- Việc xác định các môn học, mô đun tự chọn dựa vào các tiêu chí cơ bản sau:

+ Đảm bảo mục tiêu đào tạo chung của nghề;
+ Đáp ứng được nhu cầu cần thiết của từng địa phương; 

+ Đảm bảo thời gian đào tạo và tỷ lệ thời gian giữa lý thuyết và thực hành theo quy định.
1.1 Danh mục và phân bổ thời gian môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun

tự chọn
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	MH 47
	Hệ thống quản lý chất lượng ISO
	60
	25
	30
	5

	MH 48
	Hệ thống làm lạnh và điều hoà không khí trên tàu thuỷ
	45
	42
	0
	3

	MH 49
	Hệ thống đường ống của các tàu chuyên dụng
	60
	46
	10
	4

	MĐ 50
	Lắp ráp hệ thống đường ống trên  tàu chuyên dụng
	80
	6
	69
	5

	MĐ 51
	Lắp đặt ống và phụ kiện chìm (U/G)
	180
	40
	130
	10

	MĐ 52
	Lăp đặt hệ thống đường ống trạm, kho cấp 
	174
	44
	120
	10

	MĐ 53
	Lắp đặt máy bơm, trạm bơm
	180
	20
	150
	10

	MĐ 54
	Lắp đặt ống thép không rỉ
	100
	20
	70
	10

	MĐ 55
	Bảo ôn đường ống
	60
	10
	45
	5


1.2 Hướng dẫn xây dựng chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

Ví dụ có th ể lựa chọn các môn học, mô đun tự chọn theo bảng sau:
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun

tự chọn
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	MH 47
	Hệ thống quản lý chất lượng ISO
	60
	25
	30
	5

	MH 48
	Hệ thống làm lạnh và điều hoà không khí trên tàu thuỷ
	45
	42
	0
	3

	MH 49
	Hệ thống đường ống của các tàu chuyên dụng
	60
	46
	10
	4

	MĐ 50
	Lắp ráp hệ thống đường ống trên  tàu chuyên dụng
	80
	6
	69
	5

	MĐ 52
	Lăp đặt hệ thống đường ống trạm, kho cấp 
	83
	15
	63
	5

	MĐ 53
	Lắp đặt máy bơm, trạm bơm
	180
	20
	150
	10

	MĐ 54
	Lắp đặt ống thép không rỉ
	100
	20
	70
	10

	MĐ 55
	Bảo ôn đường ống
	60
	10
	45
	5

	
	Tổng cộng
	668
	184
	437
	47


- Đối với mô đun:

Chương trình chi tiết của mỗi mô đun đào tạo nghề cần đảm bảo hai nội dung chính: nội dung về kiến thức và nội dung về kỹ năng. Căn cứ để xây dựng chương trình chi tiết các mô đun đào tạo nghề tự chọn là:

+ Mỗi một đề mục trong nội dung mô đun ở Đề cương chi tiết chương trình mô đun đào tạo nghề tự chọn là một công việc đã được phân tích ở phiếu phân tích công việc. Khi xây dựng chương trình chi tiết của mô đun thông thường xây dựng mỗi đề mục này thành bài học tích hợp lý thuyết và thực hành. Như vậy số bài học trong một mô đun sẽ bằng số công việc đã được phân tích ở phiếu phân tích công việc ở nhiệm vụ đó;
+ Tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng công việc trong: “Tiêu chuẩn kỹ năng nghề ” chính là những yêu cầu cụ thể để xây dựng nội dung chương trình chi tiết của mỗi bài học trong mô đun tương ứng;
+ Điều kiện thực hiện công việc trong mỗi bài học của mô đun là điều kiện thực hiện công việc của nhiệm vụ tương ứng trong: “Tiêu chuẩn kỹ năng nghề”;
+ Các bước công việc trong từng công việc của một bài học của mỗi mô đun được căn cứ vào các bước của công việc trong phiếu phân tích công việc.

- Đối với môn học: cần căn cứ vào nội dung chính trong đề cương chi tiết chương trình của từng môn học để xây dựng chương trình chi tiết cho môn học đó, cụ thể như sau:

+ Mục tiêu môn học;
+ Nội dung chính về kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề mà sinh viên phải học;
+ Phân bổ thời gian cho từng phần, từng chương cụ thể đã được xác định;
+ Hướng dẫn thực hiện chương trình.

2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp
	SỐTT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết, trắc nghiệm
	Không quá 120 phút

	2
	Kiến thức kỹ năng nghề:
	
	

	
	   - Lý thuyết nghề
	Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
	Không quá 180 phút

	
	   - Thực hành tay nghề
	Bài thi thực hành
	Không quá 24 giờ

	
	- Mô đun tốt nghiệp
	Tích hợp gữa lý thuyết và thực hành
	Không quá 24 giờ


* Phần thi lý thuyết :

- Nội dung thi: Các kiến thức lý thuyết cốt lõi của chương trình đào tạo nghề ;
- Đánh giá : Điểm lý thuyết được đánh giá theo thang điểm 10, điểm cách biệt là một đơn vị.
* Phần thi thực hành :

- Nội dung thi: Những kỹ năng cốt lõi trong chương trình các mô đun đào tạo nghề ;
- Thời gian thi: Được thực hiện trong thời gian quy định theo công việc cụ thể được giao nhưng không quá 24 giờ;
- Đánh giá: Đánh giá kết quả theo bài kiểm tra và thang đánh giá theo sản phẩm về 4 tiêu chí : Quy trình, sản phẩm, an toàn, thái độ.

3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động gioá dục ngoại khoá (được bố trí ngoài giờ đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện

	Nội dung
	Thời gian

	1. Thể dục, thể thao
	Vào 5 giờ đến 6 giờ và 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2. Văn hoá, văn nghệ

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể lớp
	- Ngoài giờ học hàng ngày

- Một buổi/tuần (vào 19 giờ đến 21 giờ) 

	3. Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4. Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các buổi sinh hoạt vào các tối thứ 7, chủ nhật 

	5. Tham quan, dã ngoại
	Mỗi học kỳ 01 lần 


4. Các chú ý khác:

-  Phân biệt được các khái niệm trong chương trình khung trình độ cao đẳng nghề. Ví dụ: Thời gian học, thời gian thực học, thời gian thực học tối thiểu; môn học, mô đun đào tạo nghề; môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc; môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn;
-  Các tiêu chuẩn về chế tạo phụ kiện, đấu nối cụm ống, lắp đặt tuyến ống,  tiêu chuẩn vật liệu, cấp độ các bản vẽ ống, công việc thông thổi, làm sạch, thử áp lực, bàn giao được lấy từ các tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống ống công nghệ quốc tế như ASME, API, JIS và các tiêu chuẩn của Nhà nước ban hành;
-  Quá trình kiểm tra đánh giá trong chương trình khung trình độ cao đẳng nghề dựa theo các Tiêu chuẩn kỹ năng nghề, kiểm tra đánh giá và cấp văn bằng chứng chỉ;
-  Khi thực hiện chương trình chi tiết của môn học, mô đun cần chú ý: Các công cụ và phương pháp kiểm tra đánh giá phải được biên soạn và trình bày đầy đủ trong các tài liệu hướng dẫn chương trình môn học, mô đun;.

-  Đối với các môn học lý thuyết : ở từng bài cần ghi đầy đủ và rõ ràng tất cả các công cụ kiểm tra đánh giá ứng với mục tiêu học tập và nội dung cốt lõi: số lượng câu hỏi, các loại câu hỏi và hệ số điểm. Ở cuối chương và ở cuối mỗi môn học cũng phải cần ghi đầy đủ các công cụ kiểm tra đánh giá hết chương, hết môn học: các câu hỏi mở, tự luận (vấn đáp) hay các trọng tâm quan sát, các câu hỏi trắc nghiệm khách quan, các bảng điểm, các thang điểm cần sử dụng.; 

-  Đối với các mô đun đào tạo nghề: cần thiết kế bảng kiểm để đánh giá quy trinh theo các bước công việc, các thang điểm cho các tiêu chí để đánh giá sản phẩm và các câu hỏi để đánh giá kiểm tra kiến thức;
-  Đối với việc đánh giá thái độ của học sinh thì giáo viên dùng “Sổ tay giáo viên” để ghi chép những quan sát, nhận xét thường xuyên về từng sinh viên và cả lớp./.

